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La nourriture et les boissons en vietnamien

Les fruits en vietnamien
pomme quả táo

banane quả chuối

poire quả lê

orange (fruit) quả cam

fraise quả dâu tây

ananas quả dứa

pêche quả đào

cerise quả anh đào

avocat (fruit) quả bơ

kiwi quả kiwi

mangue quả xoài
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Les légumes en vietnamien
pomme de terre khoai tây

champignon nấm

ail tỏi

concombre dưa chuột

oignon củ hành

pois đậu Hà Lan

haricot hạt đậu

épinards rau chân vịt
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brocoli bông cải xanh

chou bắp cải

chou-fleur bông cải trắng
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Les produits laitiers en vietnamien
lait sữa

fromage phô mai

beurre bơ

yaourt sữa chua

crème glacée kem

œuf trứng

blanc d’œuf lòng trắng trứng

jaune d'œuf lòng đỏ

feta phô mai feta

mozzarella phô mai Mozzarella

parmesan phô mai Parmesan
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Les boissons en vietnamien
eau nước

thé trà

café cà phê

coca coca cola

milk-shake sữa lắc

jus d'orange nước cam

jus de pomme nước táo

smoothie sinh tố

boisson énergétique nước tăng lực

L’alcool en vietnamien
vin rượu nho

vin rouge rượu vang đỏ

vin blanc rượu vang trắng

bière bia

champagne rượu sâm banh

vodka rượu vodka

whisky rượu whisky

tequila rượu tequila
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cocktail rượu cocktail

Les ingrédients en vietnamien
farine bột mì

sucre đường

riz gạo

pain bánh mì

nouille mì sợi

huile dầu

vinaigre giấm

levure de boulanger nấm men

tofu đậu hũ

Les épices en vietnamien
sel muối

poivre tiêu

curry cà ri

vanille vani

noix de muscade hạt nhục đậu khấu

cannelle quế

menthe bạc hà

marjolaine kinh giới tây

basilic lá húng quế

origan lá thơm oregano

La nourriture sucrée en vietnamien
gâteau bánh bông lan
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biscuit bánh quy

chocolat sô cô la

bonbon kẹo

beignet bánh rán vòng

pudding bánh pudding

gâteau au fromage bánh pho mát

croissant bánh sừng bò

crêpe bánh kếp

tarte aux pommes bánh táo


